
STT
NGÀY 

TĐ
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 03/7/2025
H29.109-

250611-0099

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 

HUẾ CÔ SAM

82 Đường 65, Phường Tân 

Phong, Quận 7

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (QUÁN 

ĂN)

20/6/2025 18/07/2025

2 03/7/2025
H29.109-

250605-0216

CÔNG TY TNHH 

DANNYGREEN RETAIL & 

FRANCHISE - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CỬA HÀNG 

DANNYGREEN BIOMARKT 

Số 20 (Tầng trệt +2) 

Đường Nội khu, Khu dân 

cư Phú Mỹ Hưng – 

Midtown (Lô M7), Phường 

Tân Phú, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

23/6/2025 21/07/2025

3 03/7/2025
H29.109-

250616-0031

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

86 Lâm Văn Bền, Phường 

Tân Kiểng, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

23/6/2025 21/07/2025

4 03/7/2025
H29.109-

250619-0145

HỘ KINH DOANH NIGHT 

BAR

42 khu Hưng Gia 4, 

Phường Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

23/6/2025 21/07/2025

5 03/7/2025
H29.109-

250619-0228

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ JUAN

Số 81 Hà Huy Tập, Phường 

Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/6/2025 21/07/2025

6 03/7/2025
H29.109-

250619-0489

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 

CÔNG TY CỔ PHẦN CBG

57/49 Phạm Thái Bường, 

Phường Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

23/6/2025 21/07/2025

7 03/7/2025
H29.109-

250618-0137

HỘ KINH DOANH CHÈ 

THÁI TTHẢO VY

6 Nguyễn Sơn, Phường 

Phú Thọ Hòa, Quận Tân 

Phú

dịch vụ ăn uống, 

giải khát
20/6/2025 18/07/2025

8 03/7/2025
H29.109-

250516-0310

HỘ KINH DOANH NOVA 

COFFEE 266

266 Thạch Lam, Phường 

Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/6/2025 21/07/2025

9 03/7/2025
H29.109-

250616-0454

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD 33 - 35 NGUYỄN BÁ 

Số 33 - 35 Nguyễn Bá 

Tòng, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

23/6/2025 21/07/2025

10 03/7/2025
H29.109-

250618-0457

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 

NGỌC HÀ

59-61 Nguyễn Cửu Đàm, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

Dịch vụ ăn uống 23/6/2025 21/07/2025

11 03/7/2025
H29.109-

250617-0062

TRẠM MÌ ACECOOK - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN ACECOOK 

VIỆT NAM TẠI TÂN PHÚ

Tầng Trệt, 358 Gò Dầu, 

Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/6/2025 21/07/2025

12 03/7/2025
H29.109-

250602-0285

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN HƯƠNG VỊ THÁI LAN 

(THAI SHIP)

Số 808 Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 5, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 03/07/2025



STT
NGÀY 

TĐ
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

13 03/7/2025
H29.109-

250610-0274

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

CHANH

27 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

14 03/7/2025
H29.109-

250616-0253

HỘ KINH DOANH TRẠM 

XỨ QUẢNG

51/4 Cao Thắng, Phường 

03, Quận 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

24/6/2025 22/07/2025

15 03/7/2025
H29.109-

250623-0220

CÔNG TY TNHH KWAN 

KEE STORE

24 Nguyễn Thái Học, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

16 03/7/2025
H29.109-

250609-0393

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

 41 Lưu Văn Lang, Phường 

Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

17 03/7/2025
H29.109-

250611-0205

HỘ KINH DOANH 

NUKUMORI COFFEE

8B Lương Hữu Khánh, 

Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

18 03/7/2025
H29.109-

250614-0199

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN RED 

FRANCHISE

07 Huỳnh Thúc Kháng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

19 03/7/2025
H29.109-

250613-0188

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC 

ĐẨU

Số 142, Hoàng Diệu 2, 

Phường Linh Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng).

24/6/2025 22/07/2025

20 03/7/2025
H29.109-

250613-0250

HỘ KINH DOANH MÌ 

QUẢNG HAI CHỊ EM

984 đường Kha Vạn Cân, 

Khu phố 2, Phường Linh 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

21 03/7/2025
H29.109-

250613-0386

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM 

THỰC CHẢO ĐỎ - WRAP & 

ROLL PHẠM VĂN ĐỒNG

L2-02, Tầng 3, Trung tâm 

thương mại Sense City 

Phạm Văn Đồng, 240-242 

đường Kha Vạn Cân, 

Phường Hiệp Bình Chánh, 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

22 03/7/2025
H29.109-

250613-0362
HỘ KINH DOANH F&B 280

280E2 Lương Định Của, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống ( Cửa 

hàng )

24/6/2025 22/07/2025

23 03/7/2025
H29.109-

250616-0014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

Căn B-00.02,Tầng trệt, 

Tháp B, Chung cư Sadora -

Số 02, Đường số 13, 

Phường Thủ Thiêm, Thành 

phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

24/6/2025 22/07/2025

24 03/7/2025
H29.109-

250611-0195

CÔNG TY TNHH KIM DUNG 

NEW

Số 3 Pasteur, Phường Bình 

Thọ, Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

25 03/7/2025
H29.109-

250611-0368

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

2 – CÔNG TY TNHH VANG 

NGON SAIGON NO.1

206 Phan Xích Long, 

Phường 7, Quận Phú Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm kinh doanh
24/6/2025 22/07/2025



STT
NGÀY 

TĐ
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

26 03/7/2025
H29.109-

250610-0233

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PHAN 

THÀNH AKURUHI - NHÀ 

HÀNG SUSHIWORLD TÂN 

SƠN NHẤT

Lầu 2, số 202 Hoàng Văn 

Thụ , Phường 9, Quận Phú 

Nhuận

Dịch vụ ăn uống 24/6/2025 22/07/2025

27 03/7/2025
H29.109-

250612-0406

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN PHÁT TRIỂN VI

44/1 Nguyễn Văn Đậu, 

Phường 7, Quận Bình 

Thạnh

Cơ sở Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

28 03/7/2025
H29.109-

250612-0257

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DAYBREAK

43N Hồ Văn Huê, Phường 

9, Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Quán 

cà phê, quán trà)

24/6/2025 22/07/2025

29 03/7/2025
H29.109-

250609-0423

HỘ KINH DOANH TÁM 

CAFE

06  Nguyễn Cửu Vân, 

Phường 17, Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

30 03/7/2025
H29.109-

250616-0023

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 

– TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

– TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

2B Bình Lợi, Phường 13, 

Quận Bình Thạnh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/6/2025 23/07/2025

31 03/7/2025
H29.109-

250413-0021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH B-S MART - 

 CỬA HÀNG B-S MART 

118A VĂN THÂN

118A Văn Thân, Phường 

08, Quận 6

Bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm 

sản phẩm kèm 

theo), Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 

24/6/2025 22/07/2025

32 03/7/2025
H29.109-

250402-0262

HỘ KINH DOANH QUÁN 

NHI

78/4 Bà Hom, Phường 14, 

Quận 6

Bán bánh tráng, 

trà sữa
24/6/2025 22/07/2025

33 03/7/2025
H29.109-

250625-0161

HỘ KINH DOANH BÍCH 

THỦY

35 Lê Tấn Kế, Phường 2, 

Quận 6
Chế biến bò viên 30/6/2025 15/07/2025

34 03/7/2025
H29.109-

250625-0441

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HẢI SẢN HỒNG 

PHƯỢNG

D3-056 Chợ Bình Điền, 

Đường Nguyễn Văn Linh, 

khu phố 6, Phường 7, Quận 

8

Kinh doanh thủy 

hải sản
30/6/2025 15/07/2025

35 03/7/2025
H29.109-

250630-0010

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN 

NHẬT NGÂN

1-030 Chợ đầu mối Nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Nguyễn Văn Linh, Khu phố 

6, Phường 7, Quận 8

Kinh doanh thủy 

hải sản
30/6/2025 15/07/2025

36 03/7/2025
H29.109-

250624-0097

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VY ANH

Số 106 Đường 08, KDC 

Bến Lức, Phường 7, Quận 8

Kho đông lạnh 

thực phẩm
30/6/2025 15/07/2025

37 03/7/2025
H29.109-

250623-0459

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI 

SẢN BIỂN HỒ

973 Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

38 03/7/2025
H29.109-

250623-0446

HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN DŨNG

1/132B đường Trung Mỹ - 

Tân Xuân, ấp Đình, xã Tân 

Xuân, Huyện Hóc Môn

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/6/2025 23/07/2025



STT
NGÀY 

TĐ
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

39 03/7/2025
H29.109-

250616-0395

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

728 Tỉnh lộ 8, xã Phước 

Vĩnh An, Huyện Củ Chi

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

26/6/2025 24/07/2025

40 03/7/2025
H29.109-

250620-0409

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGÔI NHÀ 

YẾN SÀO

123/2 Đường Xuân Thới 

Thượng 14, Ấp 46, Xã 

Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn

Sản xuất yến hũ 

chưng sẵn
30/6/2025 15/07/2025

41 03/7/2025
H29.109-

250616-0484

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯƠNG CÁT

91/24 Đường TCH 33, Khu 

phố 7, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12

Đóng gói: gạo lứt 

sấy, hạt sấy, trái 

cây sấy.

30/6/2025 15/07/2025

42 03/7/2025
H29.109-

250623-0470

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HỘI

số 2, tỉnh lộ 15, tổ 29, ấp 

Phú Thuận, Xã Phú Hòa 

Đông, Huyện Củ Chi

Sản xuất chả lụa 30/6/2025 15/07/2025


